
Biểu số 07-TT90

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số  91/QĐ- ngày   09/ 4/2024

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán năm 2024 Ước thực hiện Quý

I/2024

Ước thực
hiện/Dự toán
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện
quý I năm nay
so với cùng kỳ
năm trước (tỷ

lệ %)

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 660.000 280.704 43% 144%

1 Lệ phí 0.000 151.685 78%

2 Thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công 660.000 129.019 20% 66%

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0

1 Chi quản lý hành chính 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

c Kinh phí nguồn học phí đào tạo

III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 151.685 78%

1 Lệ phí 0 151.685 78%

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 240,788.000 89,972.755 37% 92%

I Nguồn ngân sách trong nước 240,788.000 89,972.755 37% 92%

1 Chi quản lý hành chính 10,579.000 2,265.000 21% 126%

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 10,458.000 2,265.000 22% 126%

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 121.000 0.000 0% 0%

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 15,936.000 2,344.000 15% 19%

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0% 0%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 5,646.000 623.000 11% 23%

c Chi nguồn học phí, đào tạo 10,290.000 1,721.000 17% 18%

3 Chi đảm bảo xã hội 214,273.000 85,363.755 40% 102%

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 84,386.000 20,515.898 24% 99%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 129,887.000 64,847.858 50% 103%

II Nguồn vốn viện trợ 0 0

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3 Chi đảm bảo xã hội

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0

1 Chi quản lý hành chính

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

3 Chi đảm bảo xã hội


